
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ........ 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA ……  

DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ ......... NĂM HỌC 20.......-20...... 

 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm hệ 10 Điểm TBCHT Điểm RL 
Loại 

 học bổng 

Số tín chỉ  

(đăng ký trong kỳ) 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1         

2         

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KHÍ TƯỢNG HỌC 

1         

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC 

1         

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG: HỌC BỔNG KKHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ … năm học …  

cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa .... 

 

I . Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: …………………………………………………………………………… 

- Địa điểm: …………………………………………………………………………… 

2. Thành phần Hội đồng: 

Theo Quyết định số: …………………………………………………………………. 

Tổng số thành viên Hội đồng: ………………………………………………………. 

Có mặt: ………………………………………………………………………………. 

Vắng mặt: ……………………………………………………………………………. 

3. Chủ trì và thư ký cuộc họp 

- Chủ trì:  ……………………………………………………………………………. 

- Thư ký: …………………………………………………………………………….. 

IV. Diễn biến cuộc họp:  

 ..........................................................................................................................................  

V. Kết luận 

1. Hội đồng xét HBKKHT cấp Trường đồng ý với nội dung đã họp và thống nhất danh 

sách sinh viên đạt HBKKHT khóa ….học kỳ…..năm học………..(danh sách đính kèm). 

Toàn thể thành viên Hội đồng thống nhất thông qua đề nghị Phòng CTSV trình lên Hiệu 

trưởng ký Quyết định công nhận danh sách sinh viên đạt HBKKHT khóa ….học kỳ…..năm 

học……….. 

2. Kết quả biểu quyết: Đồng ý:......./...... (chiếm...%), Không đồng ý:......./...... 

(chiếm...%), Ý kiến khác:......./...... (chiếm...%), 

Cuộc họp kết thúc vào hồi…………………….cùng ngày. 

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG 

(ký ghi rõ họ và tên) 

THƯ KÝ 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG XÉT, CẤP HỌC BỔNG KKHT CẤP TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm ........ 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA ……  

DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ ......... NĂM HỌC 20.......-20...... 

 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm hệ 10 
Điểm 

TBCHT 
Điểm RL 

Loại 

 học 

bổng 

Số tín chỉ  

(đăng ký 

trong kỳ) 

Số tiền/1 

tín chỉ 
Số tiền/kỳ 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1           

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KHÍ TƯỢNG HỌC 

2           

2. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN HỌC 

3           

4           

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

THƯ KÝ 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Số:            /QĐ-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

  

              Hà Nội, ngày        tháng      năm  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa …  

học kỳ …. năm học ..... 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TĐHHN, ngày .. tháng .. năm ... của Hiệu trưởng Trường 

đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ học 

bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học 

và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số ../QĐ-TĐHHN, ngày ... tháng .. năm ... của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc mức học bổng khuyến khích 

học tập cho sinh viên năm học .....; 

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TĐHHN, ngày ... tháng ... năm ... của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt phương án cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ ... năm 

học ...; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ 

trợ chi phí học tập cho sinh viên họp ngày .... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng học kỳ .. năm học ... cho sinh viên Đại học chính quy khóa 

.... (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức học bổng: Theo quyết định số ...QĐ-TĐHHN, ngày ... tháng ...năm .... 

           Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài 

chính, Công tác sinh viên, Đào tạo; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Thông báo trên Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV (2), KHTC (3). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

   

................................ 
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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA …… 

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP  HỌC KỲ ......... NĂM HỌC 20.......-20......  

(Đính kèm Quyết định số:  /QĐ-TĐHHN, ngày   tháng   năm 20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

TT Mã SV Họ và tên Lớp 
Điểm 

TBCHT 
Điểm RL 

Loại 

 học bổng 

Số tín chỉ  

(đăng ký trong 

kỳ) 

Số tiền/1 tín 

chỉ 

Số tiền được 

cấp 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: CỘNG NGHỆ THÔNG TIN 

1          

CỘNG       

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KHÍ TƯỢNG 

1          

CỘNG       

2. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN 

1          

CỘNG       

KHOA …. 

1. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: ….. 

   
 

      

CỘNG       

2. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: …… 

   
 

      

CỘNG       

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA       
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CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 

        Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

                         Phòng Công tác sinh viên  

 

Tên em là: ..................................... .Lớp:  .................................. Mã số SV: …………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................  Số điện thoại: ......... ……………………….. 

Hệ đào tạo: .................................................  Khóa đào tạo: ........ ……………………….. 

Hiện có hộ khẩu thường trú tại: ....  ............................................ ……………………….. 

 ......................................................  ............................................ ……………………….. 

Em thuộc đối tượng được hưởng Trợ cấp xã hội (tích vào ô dưới đây): 

1. Là người dân tộc ít người ở vùng cao    ..............................................................   

           (Kèm theo giấy khai sinh phô tô công chứng và bản phô tô công chứng sổ hộ 

khẩu gia đình) 

2. Là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa ......................................  

          (Kèm theo giấy khai sinh phô tô công chứng; giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc 

xác nhận của UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn là cha mẹ đã mất) 

3. Bản thân bị tàn tật có khó khăn về kinh tế  .......................................................    

           (Kèm theo Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Y khoa cấp Tỉnh/Thành phố 

và Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn) 

4. Bản thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập .........    

         Trong đó học kỳ ....... năm học 20...... – 20......     Kết quả thi lần đầu các môn học 

trong học kỳ đạt từ điểm trung bình trở lên; 

         ĐTBCHT đạt:  ............................................và rèn luyện xếp loại:........................ 

       (Kèm theo Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND cấp 

Xã/Phường/Thị trấn xác nhận)  

       Nay em làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp xã hội 

cho em theo quy định và chế độ hiện hành. 

Ngày nhận: ………………………… 

Người nhận 

………, ngày …… tháng …… năm 20…… 

SINH VIÊN 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 

Mẫu 6 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI  

Thời gian được trợ cấp xã hội: Học kỳ …… năm học …….. 

 

Stt/Đối 

tượng 

Khoa/Bộ 

môn 
Lớp Mã SV Họ và tên 

Ngày 

sinh 
Số tiền/kỳ 

I. SV là người dân tộc thiểu số ở vùng cao 

1       

2       

…       

II. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa 

1       

2       

…       

III. SV là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế 

1       

2       

…       

IV. SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập 

1       

2       

…       

Tổng số sinh viên: 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN  

NỘP HỒ SƠ XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI  

Thời gian được trợ cấp xã hội: Học kỳ …… năm học …….. 

 

Stt/Đối 

tượng 

Khoa/Bộ 

môn 
Lớp Mã SV Họ và tên 

Ngày 

sinh 

Số 

tiền/kỳ 
Hồ sơ 

I. SV là người dân tộc thiểu số ở vùng cao  

1       Đủ ĐK 

2       Đủ ĐK 

…       Đủ ĐK 

II. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa  

1        

2        

…        

III. SV là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế  

1        

2        

…        

IV. SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập  

1        

2        

…        

Tổng số sinh viên:  

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký, và ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG: TRỢ CẤP XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ … năm học …  

 

I . Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: …………………………………………………………………………… 

- Địa điểm: …………………………………………………………………………… 

2. Thành phần Hội đồng: 

Theo Quyết định số: …………………………………………………………………. 

Tổng số thành viên Hội đồng: ………………………………………………………. 

Có mặt: ………………………………………………………………………………. 

Vắng mặt: ……………………………………………………………………………. 

3. Chủ trì và thư ký cuộc họp 

- Chủ trì:  ……………………………………………………………………………. 

- Thư ký: …………………………………………………………………………….. 

IV. Diễn biến cuộc họp:  

 ..........................................................................................................................................  

V. Kết luận 

1. Hội đồng xét trợ cấp xã hội cấp Trường đồng ý với nội dung đã họp và thống nhất 

danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ…..năm học………..(danh sách đính kèm). 

Toàn thể thành viên Hội đồng thống nhất thông qua đề nghị Phòng CTSV trình lên Hiệu 

trưởng ký Quyết định danh sách sinh viên được trợ cấp học kỳ…..năm học……….. 

2. Kết quả biểu quyết: Đồng ý:......./...... (chiếm...%), Không đồng ý:......./...... 

(chiếm...%), Ý kiến khác:......./...... (chiếm...%), 

Cuộc họp kết thúc vào hồi…………………….cùng ngày. 

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG 

(ký ghi rõ họ và tên) 

THƯ KÝ 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Số:              /QĐ-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Trợ cấp xã hội học kỳ … năm học …. cho sinh viên 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 

8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh 

và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 

các trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 28 tháng 3 năm 2002 

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại 

quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số …QĐ-TĐHHN, ngày … tháng … năm … của Hiệu trưởng Trường 

đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ học 

bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học và 

cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ 

chi phí học tập cho sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ … năm học …: …sinh viên (danh sách đính 

kèm). 

Điều 2: Mức hưởng trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Công tác sinh viên, 

Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tich HĐT (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Thông báo trên Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV (2), KHTC (3). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

………………. 
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 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI  

Học kỳ …… năm học …….. 

(Đính kèm QĐ số:    /QĐ-TĐHHN, ngày …. tháng …. năm ….. 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

TT 
Khoa/Bộ 

môn 
Lớp Mã SV Họ và tên 

Ngày 

sinh 
Số tiền/kỳ 

I. SV là người dân tộc thiểu số ở vùng cao 

1       

2       

…       

II. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa 

1       

2       

…       

III. SV là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế 

1       

2       

…       

IV. SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập 

1       

2       

…       

Tổng số sinh viên: 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

 

Kính gửi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Họ và tên:  ….……………………………......Dân tộc:……………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………. 

Nơi sinh:………………………………………………………………………… 

Lớp: …………………….Khóa:………………………………………………… 

Khoa:…………………………………… Mã số sinh viên: …………………… 

Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………….. 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chi phí học 

tập theo quy định. 

                                                           .........., ngày .... tháng .... năm ............  

Ngày nhận: ………………………… 

Người nhận: 

 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 12 



13 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

PHÒNG: CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Thời gian được hỗ trợ chi phí học tập: Học kỳ …… năm học …….. 

 

Stt 

 

Khoa/  

Bộ môn 
Lớp 

Mã 

sinh 

viên 

Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Số tiền/ 

tháng 

Số 

tháng 

Số 

tiền/ 

kỳ 

1         

2         

3         

4         

…         

TỔNG:       

 

 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(ký ghi rõ họ và tên) 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm….. 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

PHÒNG: CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN  

NỘI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Thời gian được hỗ trợ chi phí học tập: Học kỳ …… năm học …….. 

 

Stt 

 

Khoa/  

Bộ môn 
Lớp 

Mã 

sinh 

viên 

Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Số 

tiền/ 

tháng 

Số 

tháng 

Số 

tiền/ 

kỳ 

Hồ 

sơ 

1          

2          

3          

4          

…          

TỔNG:        

 

 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 

(ký ghi rõ họ và tên) 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm….. 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG: HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

Xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ … năm học …  

 

I . Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: …………………………………………………………………………… 

- Địa điểm: …………………………………………………………………………… 

2. Thành phần Hội đồng: 

Theo Quyết định số: …………………………………………………………………. 

Tổng số thành viên Hội đồng: ………………………………………………………. 

Có mặt: ………………………………………………………………………………. 

Vắng mặt: ……………………………………………………………………………. 

3. Chủ trì và thư ký cuộc họp 

- Chủ trì:  ……………………………………………………………………………. 

- Thư ký: …………………………………………………………………………….. 

IV. Diễn biến cuộc họp:  

 ..........................................................................................................................................  

V. Kết luận 

1. Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập Trường đồng ý với nội dung đã họp và thống nhất 

danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ…..năm học………..(danh sách đính 

kèm). Toàn thể thành viên Hội đồng thống nhất thông qua đề nghị Phòng CTSV trình lên 

Hiệu trưởng ký Quyết định danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ…..năm 

học……….. 

2. Kết quả biểu quyết: Đồng ý:......./...... (chiếm...%), Không đồng ý:......./...... 

(chiếm...%), Ý kiến khác:......./...... (chiếm...%), 

Cuộc họp kết thúc vào hồi…………………….cùng ngày. 

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG 

(ký ghi rõ họ và tên) 

THƯ KÝ 

(ký ghi rõ họ và tên) 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-TĐHHN Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ … năm học …. 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 

số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15 tháng 10 năm 

2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 

dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số: 57/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng 

chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ 

chi phí học tập cho sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ … năm học …: …. sinh viên 

(danh sách đính kèm). 

Điều 2: Mức hỗ trợ chi phí học tập cho từng đối tượng như sau: 

              (Mức lương cơ sở: ……đ/ tháng). 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số mức hỗ trợ 1 tháng bằng 60% mức lương cơ sở 

và được hưởng 10 tháng/ năm học/ sinh viên (5 tháng/ học kỳ/ sinh viên). 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người mức hỗ trợ 1 tháng bằng 100% mức 

lương cơ sở và được hưởng 12 tháng/năm học/sinh viên (6 tháng/ học kỳ/ sinh viên). 
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Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Công tác sinh viên, 

Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Ban giám hiệu (để biết); 

- Thông báo trên Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV (2), KHTC (3). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

………………….. 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Thời gian được hỗ trợ chi phí học tập: Học kỳ …… năm học …….. 

(Đính kèm QĐ số:    /QĐ-TĐHHN, ngày …. tháng …. năm ….. 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

TT Lớp 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Ngày 

sinh 

Số tiền/ 

tháng 

Số 

tháng 

Số tiền/ 

kỳ 

I KHOA 1 

1        

2        

II KHÓA 2 

1        

2        

…        

TỔNG        
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